
Phụ lục I: BẢNG THỜI GIAN THẢ NUÔI VÀ THU HOẠCH THỦY SẢN NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn  số:  3060  /SNNPTNT-CCTS  ngày  21 /12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Stt Loại hình nuôi Địa phương Thời gian 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 
Nuôi thủy sản trên cát ven biển 

(tôm chân trắng, ốc hương, cá,...) 

Huyện Phong Điền, Phú Vang 

và Phú Lộc  
 01/01/2022 - 31/12/2022 

            

Huyện Quảng Điền                            

- Vụ 1:  

01/02/2022 - 31/5/2022 

- Vụ 2: 

01/7/2022 - 30/11/2022 

            

2  Nuôi thủy sản vùng đầm phá                

1.1 Nuôi chuyên tôm 

Huyện Phong Điền 01/3/2022 - 31/8/2022 
   

 

         

Huyện Quảng Điền, Thành phố 

Huế 
15/3/2022 - 31/8/2022 

            

Huyện Phú Vang 01/02/2022 - 05/9/2022 
            

Huyện Phú Lộc 20/01/2022 - 31/8/2022 
            

1.2 Nuôi chuyên cá 
Huyện Phú Vang, Phú Lộc, 

Quảng Điền và thành phố Huế 
15/01/2022 - 05/9/2022 

            

1.3 Nuôi xen ghép tôm, cua, cá,... 

Huyện Phong Điền, Quảng 

Điền và thành phố Huế 
01/3/2022 - 31/8/2022 

 

 

           

Huyện Phú Vang, Phú Lộc 15/01/2022 - 05/9/2022 
            

1.4 Nuôi cá lồng bè 

Huyện Phong Điền 01/3/2022 - 31/8/2022 
            

Huyện Quảng Điền 01/01/2022 - 31/8/2022 
            

Huyện Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế 
15/01/2022 - 05/9/2022 

            



2 

 

Stt Loại hình nuôi Địa phương Thời gian 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

3 Nuôi nước ngọt 

3.1 Nuôi cá nước ngọt trong ao  Huyện Phong Điền 01/02/2022 - 31/8/2022 
            

  
Huyện Quảng Điền, Phú Vang, 

Phú Lộc và thành phố Huế.  
15/01/2022 - 05/9/2022 

            

  
Thị xã Hương Trà, Hương 

Thủy. 
01/01/2022 - 30/9/2022 

            

  Huyện Nam Đông, A Lưới. 05/02/2022 - 30/9/2022 

            

3.2 Nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa   
            

  Huyện Phong Điền. 01/02/2022 - 31/8/2022 
            

  Huyện Quảng Điền. 01/01/2022 - 31/8/2022 
            

  
Huyện Phú Vang, Phú Lộc và 

thành phố Huế.  
15/01/2022 - 05/9/2022 

            

  Thị xã Hương Trà. 01/01/2022 - 31/8/2022 
            

  Thị xã Hương Thủy. 01/01/2022 - 30/9/2022 

            

  Huyện Nam Đông, A Lưới 15/02/2022-30/9/2022 

            

3.3 Nuôi thủy sản trong bể xi măng Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.    01/01/2022 - 31/12/2022 

            



3 
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